LỊCH HỘI GIẢNG, THI GIÁO VIÊN GIỎI  NĂM HỌC 2013- 2014 
(Tiết thứ nhất)

	TT
	Ngày dạy
	Tiết
	GV dạy
	Lớp
	Môn
	Bài dạy
	Xếp loại

	1
	31/10
	3
	Nguyễn Thị Hoàn
	2C
	Mĩ thuật
	Đề tài tranh chân dung
	

	2
	5/11
	2
	Nguyễn Thị Lý
	1B
	Tiếng Việt
	Bài 47: en- ên
	

	3
	5/11
	3
	Đoàn Thị Thanh Nga
	1A
	Tiếng Việt
	Bài 45: ân-ă-ăn
	

	4
	6/11
	5
	Phạm Thị Dung
	1D
	Toán
	Phép trừ trong phạm vi 6
	

	5
	6/11
	6
	Phạm Thị Ngỡi
	1C
	Tiếng Việt
	Bài 44: on- an
	

	6
	6/11
	7
	Hồ Thị Hoà
	1E
	Tiếng Việt
	Bài 46: ôn-ơn
	

	7
	7/11
	2
	Nguyễn Thị Hoa
	5A
	Âm nhạc
	Ôn 2 bài hát: Em yêu hoà bình; 

Bạn ơi lắng nghe. Tập đọc nhạc số 1
	

	8
	4/11
	2
	Nguyến Thị Khánh
	3C
	Tập đọc
	Thư gửi bà
	

	9
	5/11
	2
	Phạm Thị Duyến
	2D
	Toán
	32-8
	

	10
	5/11
	2
	Đoàn Thị Hà
	3B
	Tập đọc
	Vẽ quê hương
	

	11
	7/11
	2
	Hoàng Thị Nga
	3D
	LT&C
	TN về quê hương. Ôn tập câu Ai- làm gi?
	

	12
	8/11
	2
	Nguyễn Thị Hải Hà
	3A
	Toán
	Nhân số có ba chữ số với có một chữ số
	

	13
	11/11
	2
	Vũ Thị Hường
	2B
	Tập đọc
	Cây xoài của ông em
	

	14
	12/11
	2
	Hoàng Thị Len
	3A
	Toán
	So sánh số lớn gấp mấy lấn số bé.
	

	15
	13/11
	2
	Nguyễn Minh Khuyên
	2B
	Tập đọc
	Mẹ
	

	16
	14/11
	2
	Vũ Thị Thu Nga
	2A
	LT&C
	TN về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gi?
	

	17
	17/10
	3
	Nguyễn Văn Quân
	5C
	LT&C
	Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
	

	18
	23/10
	3
	Vũ Thị Thạo
	5D
	Tập đọc
	Kì diệu rừng xanh
	

	19
	23/10
	6
	Phan Thị Ương
	5B
	Khoa học
	Phòng tránh bị xâm hại
	

	20
	24/10
	5
	Phạm Thị Hường
	4A
	LT&C
	Động từ
	

	21
	24/10
	2
	Nguyễn Thu Hương
	4C
	Khoa học
	Nước có những tính chất gi?
	

	22
	25/10
	2
	Nguyễn Thị Hạnh
	5A
	Toán
	Cộng hai số thập phân
	

	23
	30/10
	2
	Nguyễn Thị Thuý
	4C
	Toán
	Nhân với số có một chữ số
	

	24
	5/11
	2
	Nguyễn Trọng Anh
	5B
	Thể dục
	Động tác toàn thân. TC chạy nhanh theo số
	

	25
	5/11
	3
	Đồng Thị Huế
	2B
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em. Tập đọc nhạc số 3.
	

	26
	6/11
	2
	Nguyễn Thị Hà Hoa
	5C
	Tin học
	Thực hành tổng hợp
	

	27
	11/11
	2
	Phạm Thị Giang
	5E
	Tập đọc
	Mùa thảo quả
	

	28
	22/11
	2
	Vũ Thị Thanh Nga
	4D
	Chính tả
	Nghe viết: Thợ rèn
	


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phùng Văn Động
LỊCH  THI GIÁO VIÊN GIỎI  NĂM HỌC 2012- 2013  

(Tiết thứ hai)
	STT
	Ngày dạy
	Tiết
	GV dạy
	Lớp
	Môn
	Bài dạy
	BGK

	1
	8/11/2012
	1
	Nguyễn Thị Lý
	1B
	T. Việt
	Bài 48: in - un
	Len, Duyến, Giang

	2
	8/11/2012
	2
	Phạm Thị Ngỡi 
	1C
	Toán
	Luyện tập ( trang 62)
	Lý, Duyến, Giang

	3
	8/11/2012
	3
	Hoàng Thị Len
	3A
	TNXH
	Phòng cháy khi ở nhà
	Lý, Duyến, Giang

	4
	8/11/2012
	4
	Vũ Thị Thu Nga
	2B
	LT&C
	Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy
	Len, Duyến, Giang

	5
	8/11/2012
	5
	Nguyễn Thị Hạnh
	2D
	Toán
	Tìm số trừ
	Luyến, Len, Duyến

	6
	8/11/2012
	6
	Vũ Thị Hường
	3B
	Toán
	Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số
	Luyến, Len, Duyến

	7
	8/11/2012
	1
	Nguyễn Trọng Anh
	5C
	Thể dục
	Động tác toàn thân - Trò chơi: "Chạy nhanh theo số"
	Động, Thuý, P. Hoà

	8
	8/11/2012
	2
	Vũ Thị Thạo
	5A
	Toán
	Nhân một số thập phân với một số tự  nhiên
	Động, , Thuý, P. Hoà

	9
	8/11/2012
	3
	Phan Thị Ương
	4B
	Toán
	Nhân với số có một chữ số
	Động, Quân, P. Hoà

	10
	8/11/2012
	4
	Nguyễn Thị Thuý
	5D
	TLV
	Cấu tạo của bài văn tả người
	Động, Quân, P. Hoà

	11
	8/11/2012
	5
	Phạm Thị Giang
	4E
	TLV
	Mở bài trong bài văn kể chuyện
	Động, Thuý, P. Hoà

	12
	8/11/2012
	6
	Vũ Thị Thanh Nga
	4D
	LT&C
	Luyện tập về dộng từ
	Động, Thuý, P. Hoà

	13
	9/11/2012
	2
	Nguyễn Thị Hoàn
	3D
	Mĩ thuật
	Vẽ cành lá
	Luyến, Thuý. P. Hoà

	14
	9/11/2012
	3
	Nguyễn Thị Hoa
	5C
	Âm nhạc
	Tập đọc nhạc số 3. Nghe nhạc
	Luyến, Thuý. P. Hoà

	15
	9/11/2012
	5
	Nguyễn Văn Quân
	5C
	LT&C
	Luyện tập về quan hệ từ
	Luyến, Thuý, P. Hoà

	16
	10/11/2012
	1
	Đoàn Thanh Nga
	1D
	Toán
	Luyện tập chung ( trang 63)
	Luyến, Lý, Len

	17
	10/11/2012
	2
	Hồ Thị Hoà
	1D
	Toán
	Luyện tập chung ( trang 64)
	Luyến, Lý, Len

	18
	10/11/2012
	3
	Nguyễn Thị Chiên
	2C
	Toán
	32 - 8
	Luyến, Động, Len

	19
	10/11/2012
	4
	Phạm Thị Duyến
	2C
	Toán
	33 - 5
	Luyến, Động. Len

	20
	10/11/2012
	1
	Nguyễn Thu Hương
	4C
	Khoa học
	Mây được hình thành ntn? Mưa từ đâu ra?
	Động, Quân, Thuý


                                   TM. NHÀ TRƯỜNG

	PHÒNG GD & ĐT GIA LỘC

TRƯỜNG TH THỐNG NHẤT



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Thống Nhất, ngày 12  tháng 11 năm 2012
KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2012- 2013
	STT
	Họ và tên
	Điểm thi 

điều kiện
	Điểm giảng dạy
	Tổng điểm 
	Công nhận GVG
	Ghi chú

	
	
	
	Tiết 1
	Tiết 2
	
	
	

	1
	Vũ Thị Thạo
	8
	
	17,5
	
	X
	

	2
	Phạm Thị Duyến
	9
	
	18,0
	
	X
	

	3
	Vũ Thị Hường
	8
	
	17,8
	
	X
	

	4
	Nguyễn Thị Lý
	8
	
	18,8
	
	X
	

	5
	Phan Thị Uơng
	8
	
	17,5
	
	X
	

	6
	Nguyễn Thị Chiên
	8
	
	
	
	X
	

	7
	Hồ Thị Hoà
	8
	
	17,8
	
	X
	

	8
	Phạm Thị Giang
	9
	
	18,2
	
	X
	

	9
	Đoàn Thị Thanh Nga
	8
	
	17,2
	
	X
	

	10
	Nguyễn Văn Quân
	9
	
	18,7
	
	X
	

	11
	Nguyễn Thị Thuý
	9
	
	18,0
	
	X
	

	12
	Nguyễn T Thu Hương
	8,5
	
	18,2
	
	X
	

	13
	Hoàng Thị Len
	8,5
	
	19,2
	
	X
	

	14
	Nguyễn Thị Hạnh
	8
	
	17,5
	
	X
	

	15
	Nguyễn Trọng Anh
	8
	
	18,3
	
	X
	

	16
	Phạm Thị Ngỡi
	8
	
	18,5
	
	X
	

	17
	Vũ Thị Thanh Nga
	8
	
	14,3
	
	X
	

	18
	Nguyễn Thị Hoàn
	8
	
	15,2
	
	X
	

	19
	Vũ Thị Thu Nga
	8
	
	16,8
	
	X
	

	20
	Nguyễn Thị Hoa
	8
	
	18,3
	
	x
	


	Thư ký

Nguyễn Thị Thu Hương
	Q.Hiệu trưởng

Trần Thị Luyến


KẾT QUẢ BỐC THĂM CÁC TIẾT THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG  NĂM HỌC 2009- 2010

	STT
	Ngày dạy
	Tiết
	GV dạy
	Lớp
	Môn
	Bài dạy
	Ghi chú

	1
	31/10
	1
	Phạm Thị Duyến
	2B
	Tập đọc
	Bàn tay dịu dàng
	Powerpoint

	2
	31/10
	4
	Vũ Thị Thu Nga
	2D
	Toán
	Luyện tập
	

	3
	31/10
	5
	Vũ Thị Hường
	3
	LT&C
	So sánh - Dấu chấm
	

	4
	31/10
	6
	Phạm Thị Ngỡi
	3B
	Toán
	Tìm số chia
	Powerpoint

	5
	31/10
	7
	Phạm Thị Giang
	3A
	Tập đọc
	Thư gửi bà
	

	6
	31/10
	8
	Nguyễn Thị Lài
	2C
	Toán
	Tìm một số hạng trong một tổng
	

	7
	02/11
	6
	Nguyễn Văn Quân
	5C
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe đã học
	Powerpoint

	8
	3/11
	7
	Đỗ Tiến Dũng
	4
	Chính tả
	Thợ rèn
	

	9
	3/11
	5
	Phạm Thi Dung
	1E
	Tiếng việt
	Bài 35:  Uôi - Ươi
	

	10
	3/11
	6
	Đoàn Thị Thanh Nga
	1C
	Tiếng việt
	Bài 38:  Eo -  Ao
	

	11
	3/11
	7
	Nguyễn Thị Lý
	1D
	Toán
	Phép trừ trong phạm vi 3
	

	12
	4/11
	2
	Nguyễn Thị Hoàn
	5A
	Mĩ thuật
	Thường thức Mĩ thuật ( bài 9)
	Powerpoint

	13
	4/11
	5
	Phạm Thị Thanh Hoà
	4A
	LT&C
	Động từ
	Powerpoint

	14
	4/11
	6
	Vũ Thị Thạo
	4D
	Tập đọc
	Thưa chuyện với mẹ
	Powerpoint

	15
	4/11
	7
	Nguyễn Thị Thuý
	4B
	Toán
	Nhân một số có một chữ số
	

	16
	4/11
	5
	Nguyễn Thị Hoa
	
	Âm nhạc
	Ôn bài: Lí cây xanh
	

	17
	4/11
	6
	Hồ Thị Hoà
	1B
	Tiếng việt
	Bài 39: au - âu
	

	18
	4/11
	7
	Nguyễn Thị Kim Anh
	1A
	Toán
	Luyện tập
	

	19
	5/11
	5
	Nguyễn Thị Chiên
	2A
	LT&C
	Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi
	

	20
	5/11
	6
	Phạm Thị Nhài
	3C
	Toán
	Luyện tập
	

	21
	5/11
	5
	Nguyễn Trọng Anh
	5A
	Thể dục
	Học động tác chân- TC: Dẫn bóng
	

	22
	5/11
	6
	Nguyễn Thị Hà Hoa
	5A
	Tin học
	Thực hành tổng hợp-lớp 5
	Powerpoint

	23
	5/11
	7
	Nguyễn Thị Duyên
	5A
	Tiếng Anh
	Bài 4-lớp3
	

	24
	15/11
	1
	Nguyễn T.Thu Hương
	5A
	LT&C
	Quan hệ từ
	Powerpoint

	25
	15/11
	2
	Nguyễn Thị Hạnh
	5A
	Tập đọc
	Chuyện một khu vườn nhỏ
	Powerpoint

	26
	15/11
	6
	Vũ Thị Thanh Nga
	4C
	Tập đọc
	Ông Trạng thả diều
	Powerpoint


ĐĂNG KÝ CÁC TIẾT DẠY TỰ CHỌN - HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG  NĂM HỌC 2009- 2010

	STT
	Ngày dạy
	Tiết
	GV dạy
	Lớp
	Môn
	Bài dạy
	Ghi chú

	1
	31/10
	2
	Trương Thị Nga
	2B
	TNXH
	Đề phòng bệnh giun
	Powerpoint

	2
	31/10
	3
	Nguyễn Thị Khánh
	3D
	TNXH
	Các thế hệ trong một gia đình
	Powerpoint

	3
	02/11
	5
	Nguyễn Thị Hạnh
	5B
	Khoa học
	Phòng tránh bị xâm hại
	Powerpoint

	4
	3/11
	5
	Vũ Thị Thanh Nga
	4C
	Địa lý
	HĐ sx của người dân ở Tây Nguyên
	Powerpoint

	5
	3/11
	6
	Nguyễn T.Thu Hương
	5A
	Lịch sử
	Xô Viết Nghệ Tĩnh
	Powerpoint

	6
	15/11
	1
	Phạm Thị Duyến
	2B
	TNXH
	Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở
	Powerpoint

	7
	15/11
	2
	Phạm Thị Giang
	3A
	Đạo đức
	Tích cực tham gia việc trường, lớp
	Powerpoint

	8
	15/11
	3
	Phạm Thị Ngỡi
	3A
	TNXH
	Một số hoạt động ở trường
	

	9
	15/11
	4
	Nguyễn Thị Khánh
	3A
	Tập đọc
	Đất quý, đất yêu
	Powerpoint

	10
	15/11
	5
	Hồ Thị Hoà
	1C
	TNXH
	An toàn khi ở nhà
	

	11
	15/11
	6
	Đoàn Thị Thanh Nga
	1C
	Đạo đức
	Nghiêm trang khi chào cờ
	Powerpoint

	12
	15/11
	7
	Nguyễn Thị Lý
	1D
	Thủ công
	Xé dán con gà (T.2)
	

	13
	15/11
	8
	Phạm Thị Dung
	1E
	TNXH
	Gia đình
	

	14
	15/11
	3
	Nguyễn Văn Quân
	5A
	Khoa học
	Phòng tránh tai  nạn GT đường bộ
	Powerpoint

	15
	15/11
	4
	Nguyền Thị Hoa
	5A
	Âm nhạc
	Bài đọc nhạc số 3; nghe nhạc
	

	16
	15/11
	5
	Nguyễn Thị Thuý
	4B
	Khoa học
	Ba thể của nước
	Powerpoint

	17
	15/11
	6
	Vũ Thị Thanh Nga
	4C
	Tập đọc
	Ông Trạng thả diều
	Powerpoint

	18
	15/11
	7
	Vũ Thị Thạo
	4D
	Địa lý
	Thành phố Đà Lạt
	Powerpoint

	19
	16/11
	1
	Nguyễn Thị Hà hoa
	4A
	Tin học
	Vì sao phải tập gõ 10 ngón
	Powerpoint

	20
	16/11
	2
	Phạm Thị Thanh Hoà
	4A
	Lịch sử
	Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
	Powerpoint

	21
	16/11
	6
	Nguyễn Trọng Anh
	4A
	Thể dục
	ĐT p.hợp; TC:“Con cóc là cậu ông trời”
	


